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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tùng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Mai Thanh Giàu 

2. Ông Phạm Văn Tâm 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Xuân - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Trần Võ Hồng D - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

738/2021/TLST-DS ngày 06/12/2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

8182/2024/QĐXXST-DS ngày 25 tháng 9 năm 2024, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Mỹ D1, sinh năm 1957. 

CCCD số 087157000153 cấp ngày 07/5/2021 

Địa chỉ: Số G đường N, Phường D, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt). 

Người đại diện ủy quyền của Nguyên đơn: Ông Trần Tấn H; sinh năm 1965. 

Thường trú: T V, phường C, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. (Có mặt) 

(Giấy Ủy quyền số công chứng 011246 Quyển số 04/2024 TP/CC-SCC/HĐGD 

ngày 01/10/2024 của Văn phòng C).  

- Bị đơn: 

Bà Nguyễn Thị Kim Y, sinh năm 1971. (Vắng mặt) 

Ông Phùng Đăng Q, sinh năm 1961. (Vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Số D đường N, Phường I, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C3%B5%20H%E1%BB%93ng%20Duy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20T%E1%BA%A5n%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20TK%2053/20%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Ki%E1%BB%87t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Kho,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20TK%2053/20%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Ki%E1%BB%87t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Kho,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20C%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


1. Bà Nguyễn Thị Kiều N, sinh năm 1973. (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Số A, đường D, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Ông Phạm Đức L, sinh năm 1953. (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Số G đường N, Phường D, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố H. (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Số A P, Phường G, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại Đơn khởi kiện, các Bản tự khai và trong quá trình xét xử, nguyên đơn bà Nguyễn 

Thị Mỹ D1 đã trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Mỹ D1 và bà Nguyễn Thị Kim Y là bạn bè quen biết nhau. Bà 

Nguyễn Thị Kim Y và ông Phùng Đăng Q là vợ chồng. 

Ngày 04/7/2006, bà Nguyễn Thị Mỹ D1 và vợ chông bà Nguyễn Thị Kim Y, ông 

Phùng Đăng Q đã thỏa thuận và ký kết BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô đất 

tại phường P-Quận I-Thành phố Hồ Chí Minh) với các nội dung chính:  

- Ông bà Nguyễn Thị Kim Y, Phùng Đăng Q có 01 lô đất ở phường P - Quận I - 

do Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố H phân lô bán cho cán bộ, công nhân viên làm 

việc lâu năm trong ngành. Vì lý do kinh tế gia đình khó khăn,  Ông bà Nguyễn Thị Kim 

Y, Phùng Đăng Q đồng ý sang nhượng lại lô đất  trên cho bà Nguyễn Thị Mỹ D1 với 

giá chuyển nhượng là 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).  

- Trách nhiệm của bên ông bà Nguyễn Thị Kim Y, Phùng Đăng Q: 

+ Giao lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến lô đất trên; 

+ Biên nhận đóng tiền 04 đợt cho Nhà nước (bản chính); 

+ Có trách nhiệm giữ mọi thông tin liên lạc với bên bà Nguyễn Thị Mỹ D1 nếu có 

liên quan đến lô đất được sở hữu chủ: 

+ Nhận đủ số tiền: 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).  

+ Chịu trách nhiệm làm thủ tục sang tên cho bên bà Nguyễn Thị Mỹ D1 khi có 

quyết định sở hữu nhà Quận I (Không chịu trách nhiệm bất kỳ khoảng chi phí nào khác 

kể từ ngày bên bà Nguyễn Thị Mỹ D1 giao tổng số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu 

đồng) cho bên ông bà Nguyễn Thị Kim Y, Phùng Đăng Q (Ngày 04/7/2006). 

 Trách nhiệm của bên bà Nguyễn Thị Mỹ D1: 

+ Hoàn trả đủ số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng); 

+ Chịu tất cả những chi phí phát sinh sau này (Kể từ sau ngày ký hợp đồng sang 

nhượng) như: Sở Văn hóa và Thông tin yêu cầu đóng thêm tiền các đợt sau hoặc các 

khoảng chi phí tiền phát sinh khác; Chi phí sang tên chuyển nhượng. 

+ Bên ông bà Nguyễn Thị Kim Y, Phùng Đăng Q không chịu trách nhiệm với bất 

kỳ một khoảng chi phí nào phát sinh nào khác kể từ ngày ký hợp đồng sang nhượng với 

bên bà Nguyễn Thị Mỹ D1.  

BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô đất tại phường P-Quận I-Thành phố 

Hồ Chí Minh) ngày 04/7/2006 đã được bà Nguyễn Thị Mỹ D1 và vợ chông bà Nguyễn 

Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q ký kết và không có công chứng chứng thực. 

Trước đó, vào ngày 03/7/2006, bà Nguyễn Thị Mỹ D1 đã dùng tiền cá nhân của 

Nguyễn Thị Mỹ bà D1 giao cho bà Nguyễn Thị Kim Y số tiền 60.000.000 đồng nhằm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2015,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20DN12,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng%20Thu%E1%BA%ADn,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2015,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20DN12,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng%20Thu%E1%BA%ADn,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%C6%B0%E1%BB%A3ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2012%20Phan%20%C4%90%C4%83ng%20L%C6%B0u,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%207,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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đặt cọc cho việc chuyển nhượng nêu trên.  Bà Nguyễn Thị Kim Y cũng đã ký GIẤY 

BIÊN NHẬN ĐẶT CỌC xác nhận việc “Có nhận số tiền đặt cọc đợt 1: 60.000.000 đồng 

(Sáu chục triệu đồng chẵn) của chị D1 về việc sang nhượng lô đất ở phường P Quận I). 

Biên nhận được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản.  

Sau khi ký kết Bảng Hợp đồng sang nhượng nêu trên, trong ngày 04/7/2006 thì bà 

Nguyễn Thị Mỹ D1 đã dùng tiền cá nhân của bà D1 đưa cho bà Nguyễn Thị Kim Y số 

tiền 155.000.000 đồng. Như vậy, trong cùng ngày 04/7/2006, bà Nguyễn Thị Mỹ D1 đã 

giao đủ số tiền mà hai bên đã thỏa thuận tại BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô 

đất tại phường P-Quận I-Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 04/7/2006, thậm chí giao dư 

15.000.000 đồng vì đây là số tiền phía bà Nguyễn Thị Mỹ D1 hứa hỗ trợ thêm cho bà 

Nguyễn Thị Kim Y để tiến hành thủ tục được cấp đất. 

Đến ngày 15/5/2018, bà Nguyễn Thị Kim Y được Ủy ban nhân dân Quận I cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với 

đất cho thửa đất số 950 tờ bản đồ số 7, phường P, Quận I. 

Tuy nhiên, cho đến nay, phía bà Nguyễn Thị Kim Y ông Phùng Đăng Q vẫn không 

đến Phòng công chứng chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng, để bà Nguyễn Thị Mỹ 

D1 thực hiện quyền của mình đối với phần đất bà Nguyễn Thị Mỹ D1 đã nhận chuyển 

nhượng từ vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Y ông Phùng Đăng Q. Việc này ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Mỹ D1. 

Bà Nguyễn Thị Mỹ D1 đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh: 

- Công nhận BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG  (Lô đất tại phường P-Quận 

I-Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 04/7/2006 giữa bà Nguyễn Thị Mỹ D1 với bà Nguyễn 

Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q là hợp pháp. 

- Công nhận thửa đất số 950, tờ bản đồ số 7, phường P, Quận I (nay là là phường 

P, thành phố T) thuộc Quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Mỹ D1. 

* Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q: đã được Tòa án nhân dân 

thành phố Thủ Đức tống đạt niêm yết hợp lệ Thông báo thụ lý; Giấy triệu tập lấy lời 

khai; Giấy Triệu tập và Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hòa giải; Giấy triệu tập tham gia phiên tòa và Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử; Ngoài ra, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức còn: đăng Thông tin tìm kiếm bị 

đơn trên phương tiện thông tin đại chúng vào các ngày 26-27-28/4/2022; đăng Thông 

tin về lịch triệu tập bị đơn để trình bày, cung cấp cứng cứ, tham gia phiên họp công khai 

chứng cứ và hòa giải, phiên tòa sơ thẩm trên phương tiện thông tin đại chúng vào các 

ngày 08-09-10/8/2024. Nhưng bị đơn đều vắng mặt. 

* Tại các Bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ kiện Người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan ông Phạm Đức L trình bày:  

Thống nhất với lời trình bày của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Mỹ D1. Ông Phạm Đức L 

và bà Nguyễn Thị Mỹ D1 là vợ chồng. Việc bà Nguyễn Thị Mỹ D1 nhận chuyển nhượng 

thửa đất số 950, tờ bản đồ số 7, phường P, Quận I (nay là phường P, thành phố T) của 

bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q là nhận chyển nhượng bằng tiền riêng của 

Nguyễn Thị Mỹ D1, không liên quan đến ông Phạm Đức L và ông Phạm Đức L yêu cầu 

được giải quyết vắng mặt. 

* Tại các Bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ kiện Người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan bà Nguyễn Thị Kiều N trình bày: 
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           Bà Nguyễn Thị Kiều N là em ruột của bà Nguyễn Thị Mỹ D1. Bà Nguyễn Thị 

Kiều N được bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q ủy quyền theo Hợp đồng Ủy 

quyền có số công chứng 013754 Quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGP lập ngày 17/8/2016 

tại Văn phòng C1 nhận thay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 950 

tờ bản đồ số 7, phường P, Quận I (nay là thành phố T) theo hợp đồng ủy quyền ngày 

17/8/2016. Ngoài hợp đồng ủy quyền ngày 17/8/2016 thì bà Nguyễn Thị Kiều N không 

có văn bản thỏa thuận khác với bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q. Bà N yêu 

cầu được giải quyết vắng mặt. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Văn phòng đăng ký Đất đai Thành phố 

H: đã được Tòa án tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý; Giấy triệu tập lấy lời khai; Giấy 

Triệu tập và Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 

cứ và hòa giải; Giấy triệu tập tham gia phiên tòa và Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

nhưng đều vắng mặt. 

Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức đã có:  

- Phiếu xác minh số 175/TATPĐ ngày 13/01/2022 gửi Công an P, quận P, Thành 

phố Hồ Chí Minh xác minh về tình trạng cư trú của bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng 

Đăng Q. 

- Văn bản số 4392/TATPTĐ ngày 07/10/2022 gửi Sở Văn hóa và Thông tin Thành 

phố H để yêu cầu cung cấp thông tin về bà Nguyễn Thị Kim Y và thông tin liên quan 

đến việc chuyển nhượng nền đất cho bà Nguyễn Thị Mỹ D1; Sở Văn hóa và Thông tin 

Thành phố H đã có văn bản số 5096/SVHTT-TCPC ngày 09/11/2022 trả lời văn bản số 

4392/TATPTĐ ngày 07/10/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức; 

- Văn bản số 5087/TATPTĐ ngày 18/11/2022 gửi Ban Dự án 2 thuộc Ban Q1 (Ban 

dân dụng Công nghiệp) - Ủy ban nhân dân Thành phố H để yêu cầu cung cấp thông tin 

liên quan về việc chuyển nhượng nền đất giữa bà Nguyễn Thị Kim Y cho bà Nguyễn 

Thị Mỹ D1; Ban Q1 và công nghiệp - Ủy ban nhân dân Thành phố H đã có văn bản số 

1508/DDCN-BD9H2 ngày 19/12/2022 trả lời văn bản số 5087/TATPTĐ ngày 

18/11/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức; 

- Quyết định Trưng cầu Giám định số 726/2023/QĐ-TCGĐ ngày 21/3/2023 yêu 

cầu giám định chữ ký, chữ viết của bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q trên 

BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG  (Lô đất tại phường P-Quận I-Thành phố Hồ 

Chí Minh) ngày 04/7/2006 và GIẤY BIÊN NHẬN ĐẶT CỌC ngày 03/7/2006 và Phân 

viện KHHS tại TP . Hồ Chí Minh – Bộ C2 đã có Kết luận Giám Định số 3494/KL-KTHS 

ngày 06/6/2023; 

         - Văn bản số 2419/TATPTĐ ngày 10/5/2023 và văn bản số 3960/TATPTĐ ngày 

18/10/2024 gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố T về việc yêu cầu cung 

cấp thông tin nhà đất và đã được trả lời tại văn bản số 17910/CNTPTĐ ngày 03/10/2023  

của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố T.  

* Tại phiên tòa: 

- Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Mỹ D1 vắng mặt; 

-  Người đại diện ủy quyền của Nguyên đơn là ông Trần Tấn H trình bày: BẢNG 

HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô đất tại phường P-Quận I-Thành phố Hồ Chí Minh) 

ngày 04/7/2006 giữa bà Nguyễn Thị Mỹ D1 với bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng 

Q được các bên ký kết tự nguyện, không trái với quy định của pháp luật và phía bà 

Nguyễn Thị Mỹ D1 đã trả hết số tiền sang nhượng đất cho phía sang nhượng là bà 

Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q theo đúng như các bên đã thỏa thuận trong 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô đất tại phường P - Quận I - Thành phố Hồ 

Chí Minh) ngày 04/7/2006. Sau đó, bà Nguyễn Thị Mỹ D1 đã trực tiếp quản lý đối với 

đất cho thửa đất số 950, tờ bản đồ số 7, phường P, Quận I từ năm 2018 cho đến nay và 

hiện nay bà Nguyễn Thị Mỹ D1 cũng đang trực tiếp giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 733908 cấp ngày 15/5/2018 

của Ủy ban nhân dân Quận I  của thửa đất số 950, tờ bản đồ số 7, phường P, Quận I 

Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Phùng Đăng Q và bà Nguyễn Thị Kim Y. Do đó, đề 

nghị chấp thuận toàn bộ yêu cầu của Nguyên đơn Nguyễn Thị Mỹ D1 về việc: 

+ Công nhận BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô đất tại phường P - Quận 

I - Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 04/7/2006 giữa bà Nguyễn Thị Mỹ D1 với bà Nguyễn 

Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q là hợp pháp; 

+ Công nhận thửa đất số 950 tờ bản đồ số 7, phường P, Quận I (nay là  thành phố 

T) thuộc Quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Mỹ D1; 

+ Nguyên đơn Nguyễn Thị Mỹ D1 được quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền để thực hiện việc sang tên, đăng bộ thửa đất số 950, tờ bản đồ số 7, 

phường P, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh qua tên của bà Nguyễn Thị Mỹ D1;  

+ Nguyên đơn Nguyễn Thị Mỹ D1 tự nguyện chịu: Toàn bộ chi phí đóng thuế thu 

nhập của phía bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q và các chi phí phát sinh khác; 

Án phí dân sự sơ thẩm; Chi pí tố tụng. 

 Bị đơn Nguyễn Thị Kim Y, Phùng Đăng Q. Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Kiều N, Ông Phạm 

Đức L, Văn phòng đăng ký Đất đai Thành phố H. Vắng mặt. 

           * Phát biểu của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức:  

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử: Thẩm phán thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định 

của pháp luật. Việc cấp, tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng đúng quy định của pháp 

luật tố tụng dân sự. Xác định đúng người tham gia tố tụng, Tòa án có vi phạm về thời 

hạn xét xử vụ án. Quyết định đưa vụ án ra xét xử đúng quy định của pháp luật. Hội đồng 

xét xử thực hiện đúng quyền hạn theo quy định của pháp luật.  

- Về chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng kể từ khi thụ lý vụ án đến 

trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: Đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng 

quy định pháp luật, tuân theo nội quy phiên tòa. Đương sự có đầy đủ năng lực pháp luật 

và năng lực hành vi tố tụng dân sự.  

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Mỹ D1. 

- Về án phí: Đương sự phải chịu án phí theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn 

cứ lời khai của đương sự trong hồ sơ, Hội đồng xét xử nhận định: 

     

           [1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: Đây là vụ án về “Tranh 

chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất” quy định tại 

Khoản 3 và Khoản 9 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và do nhà đất có tranh chấp 

tọa lạc tại thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh nên theo các quy định tại điểm a khoản 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu%20-%20Qu%E1%BA%ADn%209%20-%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu%20-%20Qu%E1%BA%ADn%209%20-%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20Qu%E1%BA%ADn%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Qu%E1%BA%ADn%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20Qu%E1%BA%ADn%209%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20Qu%E1%BA%ADn%209%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu%20-%20Qu%E1%BA%ADn%209%20-%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu%20-%20Qu%E1%BA%ADn%209%20-%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20Qu%E1%BA%ADn%209%20(nay%20l%C3%A0%20%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20Qu%E1%BA%ADn%209%20(nay%20l%C3%A0%20%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
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1 Điều 35 và điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.  

    [2] Về thủ tục tố tụng:  

    - Bị đơn Nguyễn Thị Kim Y, Phùng Đăng Q; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan Văn phòng đăng ký Đất đai Thành phố H đã được niêm yết, tống đạt hợp lệ Giấy 

triệu tập tham gia phiên tòa và Quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng đều vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Kiều N, Ông Phạm 

Đức L có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

          Căn cứ Điều 227, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án xét xử vụ 

án vắng mặt bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q, Văn phòng đăng ký Đất đai 

Thành phố H, bà Nguyễn Thị Kiều N, ông Phạm Đức L. 

[3] Về nội dung vụ kiện: 

           Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ: 

           - GIẤY BIÊN NHẬN ĐẶT CỘC TIỀN ngày 03/7/2006 của bà Nguyễn Thị Kim 

Y; 

          - BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô đất tại phường P - Quận I-Thành 

phố Hồ Chí Minh) ngày 04/7/2006 giữa bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q với 

bà Nguyễn Thị Mỹ D1;  

- Giấy Chứng nhận kết hôn của ông Phùng Đăng Q và bà Nguyễn Thị Kim Y (số 

81 Quyển số 01) do Ủy ban nhân dân Phường I, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh cấp  

ngày 03/6/2002; 

          - Giấy Chứng Nhận kết hôn của bà Nguyễn Thị Mỹ D1 và ông Phạm Đức L;  

          - Hợp đồng ủy quyền số 013754 ngày 13/8/2016 lập tại văn phòng C1 giữa bên 

Ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Kim Y và ông Phùng Đăng Q với bên được ủy quyền là bà 

Nguyễn Thị Kiều N; 

- Kết quả xác minh của Công an P, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh tại Phiếu xác minh 

số 175/TATPĐ ngày 13/01/2022: “Ông Phùng Đăng Q, bà Nguyễn Thị Kim Y có hộ 

khẩu thường trú tại địa chỉ D đường N, Phường I, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện 

tại 02 nhân khẩu trên không còn cư trú tại địa phương. Vắng từ thời gian nào, đi đâu 

không rõ”; Biên bản làm việc ngày 09/5/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức 

tại địa chỉ D đường N, Phường I, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh: “khi đến nhà số D 

đường N, Phường I, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh thấy nhà khóa cửa ngoài, không 

có người ở nhà. Theo người dân ở nhà đối diện thì nhà D đường N, Phường I, quận P, 

Thành phố Hồ Chí Minh không thường xuyên có người ở nhà”. 

- Các văn bản số 5096/SVHTT-TCPC ngày 09/11/2022 của Sở Văn hóa và Thông 

tin Thành phố H, văn bản số 1508/DDCN-BD9H2 ngày 19/12/2022 của Ban Q1 và công 

nghiệp - Ủy ban nhân dân Thành phố H và Giấy Xác nhận số 454/GXN-KNO ngày 

30/01/2007 của Ban Điều hành thực hiện dự án khu nhà ở CBCNV Q – Sở Văn hóa và 

Thông tin Thành phố H đã thể hiện nội dung: Bà Nguyễn Thị Kim Y; Đơn vị công tác: 

Văn phòng sở; Đã được phân lô nền số: F5, diện tích: 90 m2, Hạng: 6; Đã hoàn tất việc 

đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu nhà ở CB-CNV Q theo diện 

tích và hạng đất nêu trên: 117.000.000 đồng; 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu%20-%20Qu%E1%BA%ADn%209-Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu%20-%20Qu%E1%BA%ADn%209-Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BA%ADn%2010,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%C6%B0%E1%BB%A3ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20v%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20C%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Gia%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2015,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20DN12,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng%20Thu%E1%BA%ADn,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20Th%C3%B4ng%20tin%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20Th%C3%B4ng%20tin%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ban%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20d%C3%A2n%20d%E1%BB%A5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20CBCNV%20Qu%E1%BA%ADn%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20Th%C3%B4ng%20tin%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20Th%C3%B4ng%20tin%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20CB-CNV%20Qu%E1%BA%ADn%209


  - Văn bản số 17910/CNTPTĐ ngày 03/10/2023  của Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai thành phố T có nội dung: “Thửa đất số 950, Tờ bản đồ số 7 phường P được 

Ủy ban nhân dân quận I (nay là thành phố T) cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 733908 ngày 15/5/2018 đứng 

tên ông, bà Phùng Đăng Q – Nguyễn Thị Kim Y (Đính kèm GCN số CI 733908 ngày 

15/5/2018 của  ông, bà Phùng Đăng Q – Nguyễn Thị Kim Y, Bản đồ hiện trạng vị trí, 

Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất, Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước). 

- Kết luận Giám Định số 3494/KL-KTHS ngày 06/6/2023 của Phân viện Khoa 

học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh – Bộ C2 đã kết luận:  

“II. Đối tượng giám định: 

1.Mẫu cần Giám định: 02 tài liệu. 

- “Giấy Biên nhận đặt cọc tiền” đề ngày 03/7/2006 (Ký hiệu A1). 

- “Bảng hợp đồng sang nhượng (Lô đất tại phường P - Quận I - Thành phố Hồ 

Chí Minh)”  đề ngày 04/7/2006 (Ký hiệu 2). 

2. Mẫu so sánh, tài liệu có liên quan gửi kèm theo: 

- Hợp đồng ủy quyền đề ngày 17/8/2016 (Ký hiệu M1) 

- 03 (ba) “Phiếu Thu”  số 36 đề ngày 03/7/2006; số 721 đề ngày 23/8/2002; số 

293 đề ngày 09/10/2001 (Bản sao) (Ký hiệu M2. M3, M4). 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

V. Kết luận về đối tượng giám định: 

1. 02 chữ ký đứng tên Nguyễn Thị Kim Y, chữ viết họ tên “ Nguyễn Thị Kim Y” 

dưới mục “Người nhận tiền”  trên tài liệu cần giám định ký hiệu A1 và chữ ký đứng tên 

Nguyễn Thị Kim Y dưới mục:  “Đại diện bên A” trên tài liệu cần giám định ký hiệu A2 

so với chữ ký, chữ viết đứng tên Nguyễn Thị Kim Y dùng làm mẫu so sánh trên các tài 

liệu ký hiệu từ M1 đến M4 là do cùng một người ký và viết ra. 

2. Chữ ký đứng tên Phùng Đăng Q dưới mục: “Đại diện bên A” trên tài liệu cần 

giám định ký hiệu A 2 so với chữ ký  đứng tên Phùng Đăng Q trên tài liệu mẫu so sánh 

ký hiệu M1 là do cùng một người ký ra”.  

Và các lời khai của nguyên đơn, lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan. 

             Đã đủ cơ sở xác định nội dung vụ kiện như sau: 

            Vào ngày 03/7/2006,  bà Nguyễn Thị Kim Y (Sinh 1971 – Hiện đang công tác 

tại Sở văn hóa và Thông tin – TP H) đã đứng tên và ký xác nhận trong GIẤY BIÊN 

NHẬN ĐẶT CỘC TIỀN đề ngày 03/7/2006, xác nhận việc: “Có nhận số tiền đặt cọc 

đợt 1: 60.000.000 đồng (sáu chục triệu đồng chẵn) của chị D1 về việc sang nhượng lô 

đất ở phường P, Quận I”.  

   Đến ngày 04/7/2006, vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q tiếp 

tục ký kết BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô đất tại phường P-Quận I-Thành 

phố Hồ Chí Minh) với bà Nguyễn Thị Mỹ D1, có các nội dung chính sau :  

   “- Ông bà Nguyễn Thị Kim Y, Phùng Đăng Q có 01 lô đất ở phường P - Quận I 

- do Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố H phân lô bán cho cán bộ, công nhân viên làm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
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việc lâu năm trong ngành. Vì lý do kinh tế gia đình khó khăn,  Ông bà Nguyễn Thị Kim 

Y, Phùng Đăng Q đồng ý sang nhượng lại lô đất  trên cho bà Nguyễn Thị Mỹ D1 với 

giá chuyển nhượng là 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).  

- Trách nhiệm của bên ông bà Nguyễn Thị Kim Y, Phùng Đăng Q: 

+ Giao lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến lô đất trên; 

+ Biên nhận đóng tiền 04 đợt cho Nhà nước (bản chính); 

+ Có trách nhiệm giữ mọi thông tin liên lạc với bên bà Nguyễn Thị Mỹ D1 nếu có 

liên quan đến lô đất được sở hữu chủ: 

+ Nhận đủ số tiền: 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).  

+ Chịu trách nhiệm làm thủ tục sang tên cho bên bà Nguyễn Thị Mỹ D1 khi có 

quyết định sở hữu nhà Quận I (Không chịu trách nhiệm bất kỳ khoảng chi phí nào khác 

kể từ ngày bên bà Nguyễn Thị Mỹ D1 giao tổng số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu 

đồng) cho bên ông bà Nguyễn Thị Kim Y, Phùng Đăng Q (Ngày 04/7/2006). 

 Trách nhiệm của bên bà Nguyễn Thị Mỹ D1: 

+ Hoàn trả đủ số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng); 

 + Chịu tất cả những chi phí phát sinh sau này (Kể từ sau ngày ký hợp đồng sang 

nhượng) như: Sở Văn hóa và Thông tin yêu cầu đóng thêm tiền các đợt sau hoặc các 

khoảng chi phí tiền phát sinh khác; Chi phí sang tên chuyển nhượng. 

 + Bên ông bà Nguyễn Thị Kim Y, Phùng Đăng Q không chịu trách nhiệm với bất 

kỳ một khoảng chi phí nào phát sinh nào khác kể từ ngày ký hợpđồng sang nhượng với 

bên bà Nguyễn Thị Mỹ D1”.  

           Để thực hiện thỏa thuận trên, ngày 04/7/2006, bà Nguyễn Thị Mỹ D1 đã thanh 

toán tiếp số tiền 155.000.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Kim Y (Tổng cộng, bà Nguyễn 

Thị Mỹ D1 đã thanh toán cho bà Nguyễn Thị Kim Y số tiền 215.000.000 đồng). Phía bà 

Nguyễn Thị Kim Y cũng đã chuyển giao cho bà Nguyễn Thị Mỹ D1 các tài liệu, chứng 

từ sau: Các “Phiếu Thu”  số 36 đề ngày 03/7/2006, số 721 đề ngày 23/8/2002, số 293 đề 

ngày 09/10/2001; Giấy Xác nhận số 454/GXN-KNO ngày 30/01/2007 của Ban Điều 

hành thực hiện dự án khu nhà ở CBCNV Q – Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố H.  

          Đến ngày 13/8/2016, bà Nguyễn Thị Kim Y và chồng Phùng Đăng Q đã ký Hợp 

đồng ủy quyền số 013754 tại văn phòng C1 ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Kiều N (là em 

gái ruột của bà Nguyễn Thị Kim Y) với các nội dung ủy quyền chính là:  

            + “ Bên được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Giấy Xác 

nhận số 454/GXN-KNO ngày 30/01/2007 của Ban Điều hành thực hiện dự án khu nhà 

ở CBCNV Q – Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố H và các phụ lục kèm theo như: 

nộp tiền, nhận bàn giao và quản lý lô nền số F5, hạng 6 tại Khu nhà ở cán bộ công nhân 

viên Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tại phường P, Quận I, thành phố 

Hồ Chí Minh; 

          + Nộp, nhận bản chính hồ sơ kê khai và nộp lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất và 

các loại thuế, phí và lệ phí khác có liên quan; 

          + Nhận bản chính Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài 

sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ lô nền số F, hạng 6 tại Khu nhà ở cán bộ công nhân 
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viên Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tại phường P, Quận I, thành phố 

Hồ Chí Minh nêu trên khi được cấp cũng như giải quyết các vấn đề khác có liên quan”. 

            Bằng Hợp đồng ủy quyền số 013754 ngày 13/8/2016,  bà Nguyễn Thị Kiều N đã 

đi làm thủ tục kê khai, đóng nộp các khoản lệ phí, thuế, làm thủ tục xin cấp Giấy Chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và là người 

trực tiếp đi nhận bản chính của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà 

ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CI 733908 ngày 15/5/2018 do Ủy ban nhân dân 

Quận I  cấp cho thửa đất số 950 tờ bản đồ số 7, phường P, Quận I Thành phố Hồ Chí 

Minh của ông Phùng Đăng Q và bà Nguyễn Thị Kim Y. Theo yêu cầu của ông Phùng 

Đăng Q và bà Nguyễn Thị Kim Y, bà Nguyễn Thị Kiều N cũng đã bàn giao thửa đất số 

950, tờ bản đồ số 7, phường P, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh cho bà Nguyễn Thị 

Kim Y trực tiếp quản lý từ khoảng tháng 6 năm 2018 cho đến nay.  

           Tranh chấp phát sinh khi phía ông Phùng Đăng Q và bà Nguyễn Thị Kim Y không 

thực hiện việc đăng bộ, sang tên thửa đất số 950, tờ bản đồ số 7, phường P, Quận I Thành 

phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và Tài 

sản khác gắn liền với đất số CI 733908 do Ủy ban nhân dân Quận I  cấp ngày 15/5/2018 

từ tên của ông Phùng Đăng Q và bà Nguyễn Thị Kim Y qua tên bà bà Nguyễn Thị Kim 

Y. 

          [4] Xét yêu cầu của nguyên đơn, nhận thấy: 

          - Vào thời điểm năm 2006, bà Nguyễn Thị Kim Y là công nhân viên lâu năm của 

Văn phòng  Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố H và được  Sở Văn hóa và Thông tin 

Thành phố H phân lô bán cho 01 lô đất ở phường P - Quận I - do Sở Văn hóa và Thông 

tin Thành phố H làm chủ đầu tư.  Vì lý do kinh tế gia đình khó khăn,  Ông bà Nguyễn 

Thị Kim Y, Phùng Đăng Q đã đồng ý sang nhượng lại lô đất  trên cho bà Nguyễn Thị 

Mỹ D1 với giá chuyển nhượng là 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng theo GIẤY BIÊN 

NHẬN ĐẶT CỘC TIỀN đề ngày 03/7/2006 và BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG  

(Lô đất tại phường P -Quận I - Thành phố Hồ Chí Minh) đề ngày 04/7/2006. Vào thời 

điểm ngày 03/7/2006, thì bà Nguyễn Thị Kim Y đã đóng được: 20.000.000 đồng theo 

“Phiếu Thu” số 293 đề ngày 09/10/2001, 40.000.000 đồng theo “Phiếu T” số 721 đề 

ngày 23/8/2002 và 60.000.000 đồng theo “Phiếu Thu”  số 36 đề ngày 03/7/2006  cho Sở 

Văn hóa và Thông tin Thành phố H; Nghĩa là, khi (xác lập giao dịch) ký BẢNG HỢP 

ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô đất tại phường P-Quận I-Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 

04/7/2006 với bà Nguyễn Thị Mỹ D1, thì phía bà Nguyễn Thị Kim Y và ông Phùng 

Đăng Q đã đóng được 120.000.000 đồng trên tổng số kinh phí đầu tư phải đóng là 

117.000.000 đồng (Được ghi trong Giấy Xác nhận số 454/GXN-KNO ngày 30/01/2007 

của Ban Điều hành thực hiện dự án khu nhà ở CBCNV Q – Sở Văn hóa và Thông tin 

Thành phố H), là đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính đối với Chủ đầu tư là Ban 

Điều hành thực hiện dự án khu nhà ở CBCNV Q – Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố 

H. Đồng thời, cũng vào thời điểm ngày 04/7/2006, phía bà Nguyễn Thị Kim Y và ông 

Phùng Đăng Q đã nhận được 215.000.000 đồng tiền chuyển nhượng lô đất trên của bà 

Nguyễn Thị Mỹ D1, là đã nhận được nhiều hơn số tiền hai bên đã thỏa thuận là 

200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng theo GIẤY BIÊN NHẬN ĐẶT CỘC TIỀN đề ngày 

03/7/2006 và BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG  (Lô đất tại phường P - Quận I - 

Thành phố Hồ Chí Minh) đề ngày 04/7/2006. Là phía bà Nguyễn Thị Kim Y và ông 

Phùng Đăng Q đã chuyển nhượng tài sản đã hình thành nhưng chủ thể (bà Nguyễn Thị 

Kim Y và ông Phùng Đăng Q) xác lập quyền tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch và 

phía bà Nguyễn Thị Mỹ D1 đã hoàn thành nghĩa vụ của phía nhận chuyển nhượng được 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20t%E1%BA%A1i%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20Qu%E1%BA%ADn%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20t%E1%BA%A1i%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20Qu%E1%BA%ADn%209,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2015,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20DN12,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng%20Thu%E1%BA%ADn,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2015,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20DN12,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng%20Thu%E1%BA%ADn,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20Qu%E1%BA%ADn%209,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20Qu%E1%BA%ADn%209%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20Qu%E1%BA%ADn%209%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
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các bên ghi trong BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG  (Lô đất tại phường P - Quận 

I - Thành phố Hồ Chí Minh) đề ngày 04/7/2006 cho phía bà Nguyễn Thị Kim Y và ông 

Phùng Đăng Q. 

       Đến ngày 13/8/2016,  phía bà Nguyễn Thị Kim Y và ông Phùng Đăng Q tiếp tục ủy 

quyền cho bà Nguyễn Thị Kiều N (là em gái ruột của bà Nguyễn Thị Mỹ D1)  theo Hợp 

đồng ủy quyền số 013754 tại Văn phòng C1 để bà Nguyễn Thị Kiều N đi làm thủ tục 

xin cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền 

với đất, nhận bàn giao và quản lý đối với lô nền số F5, hạng 6 tại Khu nhà ở cán bộ công 

nhân viên Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tại phường P, Quận I, 

Thành phố Hồ Chí Minh, là lô đất mà bà Nguyễn Thị Kim Y đã được Sở Văn hóa và 

Thông tin Thành phố H phân lô bán cho và ông bà Nguyễn Thị Kim Y - Phùng Đăng Q 

và đã chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mỹ D1 bằng giấy tay từ ngày 04/7/2006;  

      Trong thực tế, bằng/trên cơ sở Hợp đồng ủy quyền số 013754 ngày 13/8/2016, bà 

Nguyễn Thị Kiều N (là em gái ruột của bà Nguyễn Thị Mỹ D1) đã hoàn tất thủ tục cấp 

Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất 

đối với lô nền số F5, hạng 6 tại Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Sở Văn hóa và Thông 

tin Thành phố Hồ Chí Minh tại phường P, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh và được Ủy 

ban nhân dân Quận I (nay là thành phố T) cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 733908 ngày 15/5/2018 đứng 

tên ông, bà Phùng Đăng Q – Nguyễn Thị Kim Y. Sau đó, bà Nguyễn Thị Kiều N đã bàn 

giao: Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CI 733908 ngày 15/5/2018, lô đất trên thực tế cho bà Nguyễn thị Mỹ D1 từ 

năm 2018. Phía bà Nguyễn thị Mỹ D1 đã trực tiếp quản lý và cho xây dựng tường bao 

kiên cố quanh bất đổng sản này từ ngày 16/6/2018. 

      - Trong giao dịch chuyển nhượng này: 

     + Những người tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều 

có năng lực hành vi dân sự và hoàn toàn tự nguyện giao kết;  

    + Mục đích và nội dung của giao dịch chuyển nhượng này không trái pháp luật, đạo 

đức xã hội; 

     + Bên chuyển nhượng (bà Nguyễn Thị Kim Y– ông Phùng Đăng Q) thực hiện việc 

chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên nhận chuyển nhượng (bà Nguyễn 

Thị Mỹ D1) trước khi được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần đất mà Bên chuyển nhượng (bà Nguyễn 

Thị Kim Y– ông Phùng Đăng Q) sẽ được cấp giấy; 

       + Đất chuyển nhượng (Đối tượng chuyển nhượng) sau đó đã được cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho bên chuyển nhượng (bà Nguyễn Thị Kim Y– ông Phùng Đăng Q); 

      + BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG  (Lô đất tại phường P-Quận I-Thành phố 

Hồ Chí Minh) đề ngày 04/7/2006 được thể hiện bằng Giấy tay tuy không tuân thủ quy 

định về hình thức nhưng thực tế thực hiện giao dịch chuyển nhượng này, bên nhận 

chuyển nhượng đã thanh toán toàn bộ nghĩa vụ tài chính đối với phía chuyển nhượng và 

phía nhận chuyển nhượng đã nhận được Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 733908 ngày 15/5/2018 đứng tên ông, 

bà Phùng Đăng Q – Nguyễn Thị Kim Y và nhận, trực tiếp quản lý, xây tường rào kiên 
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cố xung quanh bất động sản từ năm 2018 và bên chuyển nhượng bất động sản cũng 

không phản đối;  

       + Đất chuyển nhượng không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm 

hành chính theo các quy định của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai.  

- Phía bị đơn (ông Phùng Đăng Q – bà Nguyễn Thị Kim Y) không thực hiện việc 

đến Phòng Công chứng ký Hợp đồng chuyển nhượng, để bà Nguyễn Thị Mỹ D1 được 

đăng bộ đối với phần đất bà Nguyễn Thị Mỹ D1 đã nhận chuyển nhượng từ vợ chồng 

ông Phùng Đăng Q bà Nguyễn Thị Kim Y là phía ông Phùng Đăng Q bà Nguyễn Thị 

Kim Y đã vi phạm nghĩa vụ của phía chuyển nhượng đã được quy định trong BẢNG 

HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG  (Lô đất tại phường P-Quận I-Thành phố Hồ Chí Minh) 

đề ngày 04/7/2006. Việc vi phạm này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của bà Nguyễn Thị Mỹ D1. 

      [5] Căn cứ vào:  

     + Khoản 2 Điều 108 Bộ luật Dân sự 2015định về tài sản hình thành trong tương lai 

gồm: “a) Tài sản chưa hình thành; b) Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền 

sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch”. 

        + Điều 430 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Hợp đồng mua bán tài sản: “Hợp 

đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở 

hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”.  

         + Điều 129  Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Giao dịch dân sự vô hiệu do 

không tuân thủ quy định về hình thức: “Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có 

hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây: 

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản 

không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần 

ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết 

định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. 

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về 

công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa 

vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định 

công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực 

hiện việc công chứng, chứng thực.” 

         + Các điểm b.2 và b.3 của tiểu mục 2.3 mục 2 phần II của Nghị quyết số 

02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được 

xác lập từ sau ngày 15/10/1993: “Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

mà tại thời điểm giao kết vi phạm các điều kiện được hướng dẫn tại điểm a.4 và điểm 

a.6 tiểu mục 2.3 mục 2 này, nhưng sau đó đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại 

các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 mà có phát sinh tranh chấp và 

từ ngày 01/7/2004 mới có yêu cầu Toà án giải quyết, thì không coi là hợp đồng vô hiệu 

do vi phạm điều kiện này” và “Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi 

phạm điều kiện được hướng dẫn tại điểm a.4 và điểm a.6 tiểu mục 2.3 mục 2 này, nếu 

sau khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng đã trồng cây lâu 

năm, đã làm nhà kiên cố... và bên chuyển nhượng không phản đối và cũng không bị cơ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu-Qu%E1%BA%ADn%209-Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo các quy định của Nhà 

nước về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thì Toà án công nhận hợp 

đồng”. 

       + Án lệ số 55/2022/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông 

qua ngày 07 tháng 9 năm 2022 và được công bố theo Quyết định số 323/QĐ-CA14 tháng 

10 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có nội dung: 

“ Về thời hạn thực hiện giao dịch được hai bên xác định là từ khi xác lập giao dịch cho 

đến khi phía bị đơn thực hiện xong nghĩa vụ sang tên trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho nguyên đơn, nên đây là giao dịch đang được thực hiện, về nội dung, hình 

thức phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015áp dụng Bộ luật Dân sự năm 

2015đúng với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015Như vậy, 

tuy thời điểm các bên thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phía bị đơn 

chưa được cấp đất nên chỉ lập giấy viết tay thể hiện nội dung thỏa thuận, nhưng khi 

được cấp đất các bên đã thay đổi thỏa thuận bằng lời nói thành chuyển nhượng thửa 

877 và tiếp tục thực hiện hợp đồng bằng việc giao thêm tiền, giao đất, giao giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, thời điểm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang đứng 

tên bị đơn là đã đủ điều kiện để chuyển nhượng. Theo quy định tại Điều 116, khoản 2 

Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015tuy giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 

các bên không tuân thủ về hình thức được quy định tại khoản 1 Điều 502 Bộ luật Dân 

sự năm 2015bên nguyên đơn đã thực hiện giao cho phía bị đơn 110.000.000 đồng, phía 

bị đơn đã giao quyền sử dụng đất cho nguyên đơn là đã thực hiện hơn 2/3 nghĩa vụ 

trong giao dịch nên giao dịch được công nhận hiệu lực...”. 

  [6] Nghĩ nên chấp thuận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn như sau: 

 + Công nhận BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô đất tại phường P - Quận 

I - Thành phố Hồ Chí Minh) ký ngày 04/7/2006 giữa bà Nguyễn Thị Mỹ D1 với bà 

Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q là có hiệu lực pháp luật; 

+ Công nhận bà Nguyễn Thị Mỹ D1 có quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 950 

tờ bản đồ số 7, địa chỉ: phường P, Quận I (nay là  thành phố T) Thành phố Hồ Chí Minh 

đã được Ủy ban nhân dân Quận I cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 

nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CI 733908 ngày 15/5/2018 (đứng tên ông, bà 

Phùng Đăng Q – Nguyễn Thị Kim Y); 

+ Bà Nguyễn Thị Mỹ D1 được quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để thực hiện việc sang tên (chuyển quyền), đăng bộ thửa đất số 950, tờ bản đồ số 

7, phường P, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh từ tên ông Phùng Đăng Q – bà 

Nguyễn Thị Kim Y sang tên tên của bà Nguyễn Thị Mỹ D1;  

+ Bà Nguyễn Thị Mỹ D1 tự nguyện chịu toàn bộ chi phí đóng thuế thu nhập của 

phía bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q và các chi phí phát sinh khác; Án phí 

dân sự sơ thẩm và các chi phí tố tụng. 

[7] Xét lời trình bày của Người đại diện ủy quyền của Nguyên đơn là ông Trần 

Tấn H và đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức là phù hợp 

với nội dung vụ kiện, quy định của pháp luật và nhận định của Hội đồng xét xử, nghĩ 

nên được chấp thuận. 

 [8] Về án phí dân sự sơ thẩm: Án phí dân sự sơ thẩm 600.000 (sáu trăm ngàn) 

đồng, Bị đơn phải chịu. Bà Nguyễn Thị Mỹ D1 tự nguyện chịu thay bị đơn, nghĩ nên 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu%20-%20Qu%E1%BA%ADn%209%20-%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu%20-%20Qu%E1%BA%ADn%209%20-%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20T%E1%BA%A5n%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20TK%2053/20%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Ki%E1%BB%87t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Kho,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20T%E1%BA%A5n%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20TK%2053/20%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Ki%E1%BB%87t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Kho,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn thị Mỹ D1 (Bà Nguyễn Thị Mỹ D1 được miễn 

đóng tạm nộp án phí dân sự sơ thẩm). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Căn cứ: Khoản 3 và Khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm c khoản 

1 Điều 39, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 266 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015; 

Căn cứ: Khoản 2 Điều 108, Điều 116, Điều 129, Điều 430 và Điều 688  Bộ luật 

Dân sự năm 2015; Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Án lệ số 55/2022/AL được Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022 và được công bố theo 

Quyết định số 323/QĐ-CA14 tháng 10 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1/ Chấp thuận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn như sau: 

 1.1 Công nhận BẢNG HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG (Lô đất tại phường P-Quận 

I-Thành phố Hồ Chí Minh) ký ngày 04/7/2006 giữa bà Nguyễn Thị Mỹ D1 với bà 

Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q là có hiệu lực pháp luật ; 

1.2 Công nhận bà Nguyễn Thị Mỹ D1 có (được) quyền sử dụng đất đối với thửa 

đất số 950, tờ bản đồ số 7, địa chỉ: phường P, Quận I (nay là  thành phố T), Thành phố 

Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân Quận I (nay là  thành phố T) cấp Giấy Chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CI 733908 

ngày 15/5/2018 (đứng tên ông, bà Phùng Đăng Q – Nguyễn Thị Kim Y); 

1.3 Bà Nguyễn Thị Mỹ D1 có (được) quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền để thực hiện việc sang tên (chuyển quyền), đăng bộ thửa đất số 950, tờ bản 

đồ số 7, phường P, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh từ tên ông Phùng Đăng Q – 

bà Nguyễn Thị Kim Y sang tên tên của bà Nguyễn Thị Mỹ D1;  

1.4 Bà Nguyễn Thị Mỹ D1 tự nguyện chịu toàn bộ chi phí đóng thuế thu nhập của 

phía bà Nguyễn Thị Kim Y, ông Phùng Đăng Q và toàn bộ các chi phí phát sinh khác. 

 2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Án phí dân sự sơ thẩm 600.000 (sáu trăm ngàn) đồng, 

bà Nguyễn Thị Mỹ D1 tự nguyện chịu thay bị đơn. 

3. Về chi phí tố tụng: Bà Nguyễn Thị Mỹ D1 đã nộp đủ chi phí tố tụng. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các thường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng 

bên phải thi hành án còn chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức 

lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu-Qu%E1%BA%ADn%209-Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20H%E1%BB%AFu-Qu%E1%BA%ADn%209-Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%C4%83ng%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20413/38B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Ki%E1%BB%87m,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%209,%20qu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%BA%20Nhu%E1%BA%ADn,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 Các đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ tuyên án. 

Trường hợp, đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức; 

- Các đương sự; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 
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